
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Đ1 Đ2 Điểm

1 16114194 DH16LN Hoàng Minh An 9

2 17130004 DH17DTA Võ Đức Bình An

3 16130286 DH16DTC Lê Đức Anh 7

4 17126005 DH17SM Vũ Cao Lan Anh 7

5 17163001 DH17ES Phạm Hoàng Ân 6

6 15116007 DH15KS Nguyễn Văn Bảo

7 15137005 DH15NL Nguyễn Đức Bửu 2

8 17163005 DH17ES Đỗ Vĩ Cầm 5

9 17163006 DH17ES Vũ Công Chánh 5

10 17163007 DH17ES Trần Như Chất 6

11 17149012 DH17QM Dương Quốc Chí 1

12 15124026 DH15TB Nguyễn Minh Cương 3

13 17130025 DH17DTA Trần Quang Diệm 7

14 15137007 DH15NL Nguyễn Thái Du 1

15 17130043 DH17DTB Trần Ngô Đức Duy 4

16 17113033 DH17NHC Nguyễn Thị Thùy Duyên 5

17 17149036 DH17QM Phan Thị Mỹ Duyên 8

18 16116032 DH16NT Nguyễn Xuân Đài 2

19 17131017 DH17CH Lê Mỹ Uyên Đan 5

20 15117092 DH15CT Châu Thị Hồng Đào 1

21 15163007 DH15ES Lê Chánh Quân Đạt 8

22 15124046 DH15QD Phạm Hồng Đức

23 15137009 DH15NL Lê Thành Được 1

24 16116054 DH16NT Kiều Vũ Trường Giang 1

25 17126030 DH17SHA Châu Mỹ Hằng 10

26 17125075 DH17VT Nguyễn Thị Thanh Hằng 9

27 17116044 DH17KS Võ Thị Thanh Hằng 4

28 15126036 DH15SHB Ngô Đại Hiệp 5

29 17163025 DH17ES Đỗ Hoàng Hiếu 6

30 17130071 DH17DTA Vũ Minh Hiếu 5

31 17126045 DH17SHA Nguyễn Thị Minh Hoàng 9

32 17163027 DH17ES Chu Thị Ánh Hồng 4

33 17113070 DH17NHB Lý Tấn Hùng 7

34 14137042 DH14NL Ngô Thị Ngọc Huyền



35 17125118 DH17DD Phạm Thị Thu Huỳnh 6

36 16132313 DH16SP Trần Thị Hương 3

37 16149046 DH16QM Nguyễn Minh Kha 4

38 16149048 DH16QM Nguyễn Khắc Khải 8

39 17125119 DH17VT Phan Tiến Khải 7

40 17113080 DH17NHB Trần Quang Khải 8

41 15114071 DH15NK Lê Nguyên Khang

42 17149065 DH17QM Lê Vương Kim Khuê 3

43 17125481 DH17VT Neáng Túch Srây Liák 1

44 16114347 DH16LN Bùi Nguyễn Anh Linh 5

45 17125140 DH17VT Trần Thị Mỹ Linh 8

46 17113102 DH17NHA Bùi Thanh Long 8

47 17130115 DH17DTA Hoàng Văn Long 1

48 15116082 DH15KS Vòng Vỉnh Long 5

49 16130451 DH16DTB Đỗ Tấn Lực 2

50 17130119 DH17DTA Ngô Nhật Ly 7

51 17126070 DH17SHA Nguyễn Nguyên Lý 10

52 17126078 DH17SHA Bùi Thị Hồng My 10

53 16149087 DH16QM Trần Hồng Ngọc 4

54 17130143 DH17DTB Nguyễn Khánh Nguyên 6

55 17126093 DH17SHA Vũ Thị ÁNh Nguyệt 10

56 15115115 DH15CB Đỗ Đình Nhất 5

57 16124117 DH16QL Huỳnh Thanh Nhật 6

58 17149109 DH17QM Lê Hiền Yến Nhi 5

59 15131092 DH15CH Ngô Nguyễn Ai Nhi 7

60 17117049 DH17CT Phan Ngọc Nhi 5

61 15131098 DH15TK Lê Thị Nhung 2

62 17163052 DH17ES Nguyễn Thị Nhung 7

63 17163049 DH17ES Lê Thị Hà Như 3

64 15114117 DH15QR Ksor Ninh

65 17125215 DH17VT Đặng Võ Phong 10

66 17130165 DH17DTB Lê An Phú 1

67 15115124 DH15GB Nguyễn Minh Phụng 4

68 17125226 DH17DD Phan Thị Bích Phương 8

69 17122126 DH17QT Trần Thị Ngọc Phương 4



70 16132368 DH16SP Nguyễn Thị Ngọc Quyền 1

71 17163058 DH17ES Nguyễn Thị Duyên Quỳnh

72 17126122 DH17SM Huỳnh Tấn Sang 8

73 17145070 DH17BVA Bùi Hoài Sơn 6

74 17163059 DH17ES Nguyễn Hồng Sơn 3

75 17127060 DH17MT Võ Tiến Tài 6

76 17113177 DH17NHC Phạm Thanh Tâm 3

77 15124257 DH15QLB Nguyễn Thanh Tấn 3

78 15137053 DH15NL Bùi Văn Thi 1

79 17131122 DH17CH Cao Thị Mai Thi 8

80 17125274 DH17BQ Nguyễn Hữu Thiện 9

81 17125277 DH17VT Nguyễn Thanh Trường Thịnh 7

82 16120244 DH16KM Nguyễn Thế Thịnh

83 17130230 DH17DTA Văn Công Chí Thịnh 6

84 17113201 DH17NHC Võ Thị Anh Thơ 3

85 16131227 DH16TK Đoàn Ngọc Thuận 4

86 13122447 DH13QT Nguyễn Xuân Tiên

87 17127074 DH17MT Phan Thị Cẩm Tiên 2

88 17149168 DH17QM Trần Quang Tiến 1

89 15116173 DH15KS Trần Văn Toán 4

90 17149176 DH17QM Lê Thị Thùy Trang 6

91 16114303 DH16LN Nguyễn Thị Trâm 5

92 17163074 DH17ES Phan Thảo Trinh 5

93 17125337 DH17BQ Phan Thị Bảo Trung 5

94 15149203 DH15QM Tou In Trung 3

95 17130260 DH17DTA Lê Nhật Trường 10

96 15149158 DH15DL Đặng Tiến Tú 6

97 16113159 DH16NHA Châu Anh Tuấn 4

98 17113244 DH17NHA Nguyễn Văn Tuấn 7

99 16132421 DH16SP Đỗ Thị Vàng 3

100 14131213 DH14TK Bùi Công Văn

101 15115197 DH15CB Hồ Thanh Văn 4

102 17163082 DH17ES Nguyễn Tường Vân 6

103 17125358 DH17VT Lê Trường Vũ 9

104 17125359 DH17VT Nguyễn Hoàng Vũ 9



105 17125364 DH17DD Nguyễn Thị Tường Vy 4

106 16123257 DH16KE Lý Huỳnh Phi Yến 6


